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TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG   N      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG ĨA VIỆT NAM 

Khoa Kinh tế - Du lịch  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  

C ƯƠNG TR N  Đ O TẠO 

 

Trình độ đào tạo: Đại học 

Ngành: Đại học Quản trị kinh doanh  

Mã số: TKTVM.007 

ĐỀ CƯƠNG C I TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin chung 

 

     T n họ  phần: Kinh tế vĩ mô 1.2. Tên tiếng Anh: Macroeconomics 

     M  học phần: KTKTVM.007      Số t n  h : 03 

1.5. Phân bố thời gian:    

- Lý thuyết:     45 tiết 

- Bài tập và Thảo luận nhóm:       

- Tự học:       90 tiết 

1.6. Các giảng viên phụ trách học phần:  

- Giảng viên phụ trách chính:   TS. Trần Thị Thu Thủy 

- Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: 
Các giảng viên thuộc bộ môn Tài chính – 

KTCS theo sự phân công. 

  7  Điều kiện tham gia học phần:  

- Học phần tiên quyết:  Kinh tế vi mô 

- Học phần học trƣớc: Không có 

- Học phần song hành: Không có 

 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung 

 Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, các vấn đề tổng 

quan của nền kinh tế trong nƣớc và thế giới giúp sinh viên hiểu đƣợc bản chất của các 

chỉ tiêu tác động đến quá trình tăng trƣởng và phát triển kinh tế. Xác định các nhân tố 

về tổng sản lƣợng quốc gia, chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát, thất nghiệp và các chính 

sách kinh tế vĩ mô nhƣ chính sách tài khóa, chính sách đối ngoại, chính sách tiền tệ, 

chính sách trợ cấp và thuế tác động đến nền kinh tế vĩ mô.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

2.2.1. Về kiến thức 

 - Cung cấp các kiến thức về nội dung chỉ số giá tiêu dùng (CPI), lạm phát (If), 

thất nghiệp (U), tổng sản lƣợng và thu nhập quốc gia gồm GDP và GNP, mức tổng 

cung (AS) và tổng cầu (AD) trong nền kinh tế… 
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 - Có kiến thức để phân tích các chính sách nhƣ chính sách tài khóa, chính sách 

đối ngoại tác động đến tổng cầu của nền kinh tế; chính sách trợ cấp và thuế tác động 

đến sự thay đổi của tổng thu nhập; chính sách tiền tệ ảnh hƣởng đến mức lãi suất cung 

và cầu tiền tệ … 

2.2.2. Về kỹ năng 

 - Có khả năng vận dụng các kiến thức kinh tế vĩ mô để phân tích ảnh hƣởng của 

chính sách tài khóa, chính sách đối ngoại, chính sách tiền tệ, chính sách trợ cấp, thuế 

tác động đến sự thay đổi của nền kinh tế vĩ mô. 

 - Vận dụng các kiến thức về kinh tế vĩ mô để nhận định xu hƣớng tăng trƣởng 

của nền kinh tế, vận dụng kỹ năng phân tích các biến số kinh tế để đánh giá xu thế 

phát triển của nền kinh tế cũng nhƣ các ngành kinh tế cụ thể của các vùng lãnh thổ và 

địa phƣơng. 

2.2.3. Về thái độ 

 - Tham dự đầy đủ giờ giảng theo quy định, tự học và tự nghiên cứu tài liệu 

tham khảo để vận dụng làm bài tập, tham gia thảo luận nhóm có hiệu quả. 

 - Thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức và trách nhiệm với thành viên 

xung quanh, tự rèn luyện để đạt hiệu quả học tập cao. 

3. Chuẩn đầu ra (CLO) 

Bảng 1. Chuẩn đầu ra của học phần 

Sau khi học xong học phần, SV có khả năng: 

Ký hiệu 

CLO 

Nội dung CLO 

 

CLO1 

Biết rõ các biến số tác động đến tổng sản phẩm và tổng thu nhập; hiểu 

rõ các nội dung và phƣơng pháp tính chỉ tiêu lạm phát, thất nghiệp, chỉ 

số giá tiêu dùng và vai trò của nó đối với tăng trƣởng của nền kinh tế. 

CLO2 

Hiểu và vận dụng tốt các kiến thức về tổng cung, tổng cầu, chính sách 

tài khóa để phân tích thị trƣờng kinh doanh, thị trƣờng hàng hóa trong 

từng thời điểm cụ thể. 

CLO3 

Phân tích cung cầu tiền tệ và chính sách tiền tệ trong việc điều tiết lãi 

suất, đầu tƣ, điều tiết mức cung tiền; từ đó điều tiết lạm phát và thị 

trƣờng tiền tệ.  

CLO4 
Vận dụng tốt các kiến thức tổng cung - tổng cầu, chính sách tiền tệ để 

phân tích các mối quan hệ lạm phát, thất nghiệp và tăng trƣởng kinh tế 

CLO5 

Nhận thức đƣợc sự cần thiết của học phần đối với việc lập kế hoạch, 

xử lý số liệu, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá 

và cải tiến các hoạt động chuyên môn phù hợp. 
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   Mối  i n hệ gi    huẩn đầu r  họ  phần  CLO  và  huẩn đầu r   h  ng trình 

đào tạo  PLO   

 ức độ đóng góp, h  trợ củ      để đạt đƣợc     đƣợc  ác định cụ thể qu  

bảng s u: 

 ảng 2. Mối  i n hệ gi   CLO và PLO 

PLO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

CLO 1      I    I I  

CLO 2   I I  R I   R R M 

CLO 3   R R  M I   R R M 

CLO 4   M R  M I   R R M 

CLO 5   M M  M I   R R M 

Tổng hợp 

học phần 
  M M  M I   R R M 

    c       mức g ớ  t  ệu/bắt đầu; R  mức nâng cao  ơn mức bắt đầu, có n  ều cơ  ộ  

đƣợc t ực  àn , t í ng  ệm, t ực tế,…; M  mức t uần t ục/t ông   ểu; A   ỗ trợ tố  đa v ệc 

đạt đƣợc PLO, cần đƣợc t u t ập m n  c ứng để đán  g á CĐR CTĐT. 

5  Đánh giá 

a. P ƣơng p áp,  ìn  t ức k ểm tra - đán  g á 
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 ảng 3. Ph  ng pháp, hình thứ  kiểm tr  - đánh giá kết quả họ  tập  ủ  SV 

 

    c    T   t eo   u cầu, đ c đ ểm c a t ng   c p ần, bộ môn có t ể đ ều c  n  t àn  p ần và tr ng số, tr ng số con c a các 

t àn  p ần đán  g á. Tu  n   n, p    đ m b o đán  g á cuố  k  k ông dƣớ  50 . 

b.   u cầu đố  vớ    c p ần 

S n  v  n p    t am dự   80  số bu   c a  P. Nếu ng    20  số bu   s  k ông đƣợc dự t   kết t  c  P. 

6. Kế hoạch và nội dung giảng dạy  

Bảng 4. Kế hoạch và nội dung giảng dạy theo tuần  

Tuần 

(Buổi) 

 

Các nội dung    bản của bài 

họ    h  ng   đến 3 số) 

Số 

tiết  

CĐR  ủa bài họ    h  ng /  

chủ đề 

Lquan 

đến CĐR 

nào ở 

PP giảng dạy, tài   iệu và  ở 

sở vật  hất, thiết bị  ần thi t 

để đạt CĐR 

 oạt động họ  

 ủ  SV *  

Tên bài 

đánh giá 

(ở cột 3 

Thành phần  

đánh giá 

Trọng 

số 

 ài đánh giá Trọng 

số con 

Rubric 

(đán  dấu X nếu có) 

Lqu n đến CĐR nào ở 

bảng 1 

   ng d n  h  ng  há  đánh 

giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

  .  hu ên cần, 

thái độ    T   
10% Toàn quá trình học  X  Rubric 1, Rubric 3, Rubric 7 

A2. Kiểm tra 

thƣờng xuyên 

(KTTX) 

30% 

A2.1. Sau tuần 5:  hƣơng 

  và chƣơng 2 

 

30% 

 

X CLO 1, CLO 2, CLO 5. 
Rubric 3, Rubric 4, Rubric 6, 

Rubric 7 

A2.2. Sau tuần 10: 

 hƣơng 3 
30% X 

CLO 3, CLO 5 

 

Rubric 3, Rubric 4, Rubric 6, 

Rubric 7 

A2.3. Tuần  5:  hƣơng 4 

và chƣơng 5 
40% X CLO 3, CLO 4, CLO 5. 

Rubric 3, Rubric 4, Rubric 6, 

Rubric 7 

A3.  ánh giá 

cuối kỳ 
60% 

Bài ktr  cuối kỳ: Viết hoặc 

vấn đáp hoặc tiểu luận 
 X CLO2, CLO 3, CLO 4 

Rubric 3, Rubric 4, Rubric 6, 

Rubric 7 
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bảng 3 bảng 3) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

Ch  ng 1: Tổng quan về kinh tế 

học vĩ mô  

(5 tiết) 

1.1. Khái niệm và đặc trƣng của 

kinh tế học vĩ mô. 

1.1.1. Khái niệm về kinh tế học 

vĩ mô 

 . .2.  ặc trƣng của kinh tế 

học vĩ mô 

1.2. Một số khái niệm liên quan 

đến nghiên cứu kinh tế học vĩ mô. 

3 LT 
Hiểu đƣợc bản chất của 

nghiên cứu kinh tế vĩ mô 

CLO1 

 

 

 

 

- Thuyết giảng, diễn giải, quy 

nạp, phân tích; đối thoại, thảo 

luận... 

- GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: phòng 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng... 

- Chuẩn bị  nội 

dung chƣơng   

và trả lời câu 

hỏi gợi mở, tài 

liệu tham khảo: 

Phạm Quang 

Phan (2013) & 

Bộ Giáo dục và 

 ào tạo (2009);  

Giáo trình nội 

bộ.  

- Xây dựng mô 

hình, làm việc 

nhóm, thảo luận, 

bài tập 

 A2.1 

gồm các 

mục: 2.2;  

2.3 

Mục 2.6 

& 2.7 

2 

Ch  ng 1: (tiếp theo) 

1.3. Mục tiêu và các công cụ 

trong kinh tế vĩ mô. 

Ch  ng 2: Một số chỉ tiêu c  

bản trong kinh tế vĩ mô (13 tiết):  

2.1. Tổng sản phẩm trong nƣớc 

(GDP_Gross Domestic Product) 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Phân loại tổng sản phẩm 

quốc nội  GD  d nh nghĩ , GD  

thực tế, chỉ số giá điều chỉnh) 

2 LT 

 

 

 

 

 

 

 

1 LT 

Biết cách  ác định đƣợc giá trị 

tổng sản phẩm trong nƣớc. 

CLO1 

 

 

 

3 
Ch  ng 2: (tiếp theo) 

2.1.3. Nguyên tắc  ác định tổng 
3 LT  

Có thể sử dụng phƣơng pháp 

khác nh u để tính GDP. 

CLO 1 

 

- Thuyết giảng, diễn giải, quy 

nạp, phân tích; đối thoại; 

- Chuẩn bị nội 

dung chƣơng 2 
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sản phẩm quốc nội (GDP) 

2.2.  hƣơng pháp  ác định tổng 

sản phẩm quốc nội (GDP) 

2.2. .  hƣơng pháp cung trên 

(thu nhập) 

2.2.2.  hƣơng pháp cung dƣới 

(chi tiêu) 

 thuyết trình... 

- GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: phòng 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng... 

và trả lời các câu 

hỏi, tài liệu tham 

khảo: (1) Giáo 

trình nội bộ, Trần 

Thị Thu Thủy 

(2021); (2) Bài 

tập Kinh tế vĩ 

mô, Dƣơng Tấn 

Diệp, Nxb Thống 

Kê. 

- Xây dựng mô 

hình, làm việc 

nhóm, thảo luận, 

bài tập 

4 

2.2.3.  hƣơng pháp sản xuất 

2.3. Tổng sản phẩm quốc dân 

(GNP_Gross National Product) 

2.3.1. Khái niệm tổng sản 

phẩm quốc dân 

2.3.2. Nguyên tắc và phƣơng 

pháp  ác định tổng sản phẩm 

quốc dân (GNP)  

3 LT 

Hiểu rõ phƣơng pháp và các 

yếu tố cấu thành tổng giá trị 

tổng sản phẩm quốc dân 

CLO 1 - Thuyết giảng, diễn giải, quy 

nạp, phân tích; đối thoại... 

- GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: Phòng 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng. 

5 

Ch  ng 2: (tiếp theo) 

2.4. Mối quan hệ của các chỉ tiêu 

kinh tế  

2.5. Chỉ số giá điều chỉnh GDP 

(DGDP_GDP deflator) 

 

3 LT 

Xác lập đƣợc mối quan hệ 

giữa các chỉ tiêu kinh tế vĩ 

mô 

CLO 1 + Thuyết giảng, diễn giải, quy 

nạp, phân tích; đối thoại;  

+ Xây dựng mô hình, câu hỏi 

gợi mở 

+ GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: Phòng 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng. 
6 

Ch  ng 2: (tiếp theo) 

2.6. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI - 

Consumer Price Index) 

2.7. Tỷ lệ lạm phát và thất 

nghiệp(Inflation) 

Bài tập ứng dụng 

3 LT 
Xác lập đƣợc mối quan hệ 

giữa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô 

CLO 1 
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7 

Ch  ng 3: Tổng cung và tổng 

cầu (12 tiết) 

3.1. Hệ thống kinh tế học vĩ mô 

(Input - Output) 

3.2. Tổng cung (AS_Aggregate 

Supply) 

3.2.1. Khái niệm 

3.2.2. Các nhân tốảnh hƣởng 

đến mức tổng cung 

3.2.2.  ƣờng tổng cung và sự 

dịch chuyển, di chuyển 

3 LT 

Lập mô hình tổng cung và 

phân tích các nhân tố ảnh 

hƣởng đến tổng cung. 

CLO 2, 

CLO 4 

- Thuyết giảng, diễn giải, 

phân tích; đối thoại... 

- GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: Phòng 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng. 

- Chuẩn bị  

trƣớc nội dung 

chƣơng 3 trong 

tài liệu tham 

khảo: Giáo trình 

nội bộ; tài liệu 

của Pham 

Quang Phan 

(2013) & Bộ 

Giáo dục và 

 ào tạo (2009)  

- Xây dựng mô 

hình, làm việc 

nhóm, thảo luận, 

bài tập. 

A2.2. 

gồm các 

mục 3.1 

đến 3.5.  

 

8 

3.3. Tổng cầu (AD_Aggregate 

demand) 

3.3.1. Khái niệm 

3.3.2. Các nhân tố quyết định 

đến tổng cầu 

3.3.2. Các mô hình tổng cầu và 

sự dịch, di chuyển đƣờng tổng 

cầu 

3.4. Mô hình tổng cung, tổng cầu 

(mô hình AD, AS) 

3 LT 

Lập mô hình tổng cầu và 

phân tích các nhân tố ảnh 

hƣởng đến tổng cầu. 

CLO 2 

CLO 4 

9 

3.5. Tổng cầu và chính sách tài 

khóa 

3.5.1. Tổng cầu trong nền kinh 

tế mở 

3.5.2. Mối quan hệ giữa tổng 

3 LT 

 hân tích đƣợc sự xuất nhập 

khẩu, trợ cấp, thuế đối với sự 

th   đổi của tổng cầu toàn nền 

kinh tế 

CLO 2 

CLO 4 

 

 

- Thuyết giảng, diễn giải, quy 

nạp, phân tích; đối thoại... 

- GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: Phòng 
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cầu và sản lƣợng trong nền 

kinh tế 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng. 

. 

10 

3.5.3. Chính sách tài khoá của 

chính phủ. 

Bài tập ứng dụng 

3 LT 

Ứng dụng phân tích sự thay 

đổi tổng cầu và các yếu tố 

tác động đến tổng cầu. 

CLO 2 

CLO 4 

- Thuyết giảng, diễn giải, quy 

nạp, phân tích; đối thoại... 

- GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: Phòng 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng... 

11 

C ƢƠN  4  T ền tệ và hoạt động 

tiền tệ (9 tiết) 

4.1. Tiền tệ và chức năng của 

tiền tệ (Monetary) 

 4.1.1. Khái niệm 

4.1.2. Chức năng tiền tệ 

4.1.3. Các loại tiền và xác 

định lƣợng cung tiền 

4.2. Cung ứng tiền tệ và hoạt 

động của hệ thống ngân hàng 

4.2.1. Các chỉ tiêu phảnứng 

khối lƣợng tiền tệ 

4.2.2. Ngân hàng trung ƣơng 

và vai trò kiểm soát mức cung 

ứng tiền tệ. 

3 LT 

Hiểu bản chất của việc hình 

thành cung tiền, chức năng 

của tiền trong vận hành nền 

kinh tế. 

CLO 3 

CLO4 

- Thuyết giảng, diễn giải, quy 

nạp, phân tích; đối thoại... 

- GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: Phòng 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng... 

- Chuẩn bị  nội 

dung chƣơng 4, 

tài liệu tham 

khảo: Giáo trình 

nội bộ; Pham 

Quang Phan 

(2013) & Bộ 

Giáo dục và 

 ào tạo (2009)  

- Xây dựng mô 

hình, làm việc 

nhóm, thảo luận, 

bài tập Dƣơng 

Tấn Diệp (1999). 

A2.3. 

gồm các 

mục 4.1; 

4.2; 4.3; 

4.4; 5.1; 

5.2; 5.3 

12  HƢƠNG 4:  tiếp theo)  3 LT Biết đƣợc các yếu tố ảnh CLO 3 - Thuyết giảng, diễn giải, quy 
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4.3. Mức cầu tiền và công cụ 

điều tiết 

4.3.1. Mức cầu về tiền 

4.3.2. Công cụ điều tiết cầu về 

tiền 

4.4. Sự cân bằng của thị trƣờng 

tiền tệ 

 

hƣởng đến cầu tiền và các 

công cụ làm th   đổi cầu 

tiền. 

CLO 4 nạp, phân tích; đối thoại... 

- GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: Phòng 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng... 

13 

C ƢƠN  4  T ền tệ và hoạt động 

tiền tệ (tiếp theo)  

4.4. . Tác động của chính 

sách tiền tệ đối với sự cân 

bằng thị trƣờng tiền tệ 

4.4.2. Mối quan hệ giữa lãi 

suất và sản lƣơng  tổng cầu) 

Bài tập ứng dụng 

3 LT 

 hân tích đƣợc chính sách 

lãi suất, đầu tƣ ảnh hƣởng 

đến đến cầu về tiền 

CLO 3 

CLO4 

CLO 5 

- Thuyết giảng, diễn giải, quy 

nạp, phân tích; đối thoại... 

- GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: Phòng 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng...,  

14 

 HƢƠNG 5: Sự cân bằng của 

thị trƣờng hàng hóa và thị 

trƣờng tiền tệ (P ƣơng trìn  IS-

LM)  (6 tiết ) 

5. .  ƣờng IS (Investment 

Saving) 

5.1.1. Bản chất củ  phƣơng 

trình IS 

5.1.2. Sự hình thành của 

 

 

3 LT 

Xây dựng mối quan hệ giữa 

đầu tƣ và tiết kiệm; mối 

quan hệ giữa lãi suất và 

cung tiền. 

CLO 4 

 

CLO 5 

- Thuyết giảng, diễn giải, quy 

nạp, phân tích; đối thoại... 

- GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: Phòng 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng.. 

- Chuẩn bị  nội 

dung chƣơng 4 

trong tài liệu 

tham khảo: Giáo 

trình nội bộ; tài 

liệu của Pham 

Quang Phan 

(2013) & Bộ 

Giáo dục và 
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phƣơng trình IS 

5.2.  ƣờng LM (Liquidity 

preference _Money supply) 

5.2.1. Bản chất củ  phƣơng 

trình LM 

 ào tạo (2009)  

- Xây dựng mô 

hình, làm việc 

nhóm, thảo luận, 

bài tập. 

15 

 HƢƠNG 5:  tiếp theo) 

5.2.2. Sự hình thành của 

phƣơng trình    

5.3. Cân bằng đồng thời của thị  

Bài tập ứng dụng 

3 LT 

 

 

 

Mối quan hệ giữa thị trƣờng 

hàng hóa và thị trƣờng tiền 

tệ 

CLO 3 

CLO 4 

 

CLO 5 

- Thuyết giảng, diễn giải, quy 

nạp, phân tích; đối thoại... 

- GV sử dụng giáo trình, bài 

giảng, máy tính... 

-  hƣơng tiện, thiết bị: Phòng 

học, Projector, màn chiếu, 

bảng.  

Theo 

lịch thi 
 iểm tr  cuối kì   

CLO1 

đến CLO 

5 
Phòng học Thi trên giấy 

A3: 

chƣơng   

đến 

chƣơng 5 

(*) Ghi chú:  

- (3) Số t ết (LT/T /TT)  Xác địn  số t ết lý t u ết, t ực  àn , t ực tập c a t ng c ƣơng 

- (6) PP g  ng dạ  đạt CĐR  N u t n các PP g  ng dạ  sử dụng trong t ng c ƣơng để đạt CĐR 

- (7)  oạt động   c c a SV  Xác địn  các nộ  dung SV cần c uẩn bị tạ  n à (đ c tà  l ệu nào, t  trang t ứ mấ , LVN để g    qu ết BT, làm dự 

án ……..);  oạt động tạ  lớp (t  o luận n óm, làm BT t ƣờng xu  n số.…). 
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7. Học liệu 

 ảng 5  Sá h, giáo trình, tài  iệu th m khảo 

TT Tên tác giả 
Năm 

XB 

Tên sách, giáo trình, 

t n bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 

n i b n hành VB 

 Giáo trình chính 

1 Nguyễn Văn Ngọc  

 

2007 Bài giảng Kinh tế vĩ mô Nhà xuất bản ại học 

Kinh tế Quốc dân Hà Nội 

2  Phạm Quang Phan  2006 Giáo trình Kinh tế học vĩ 

mô 

Nhà xuất bản Thống kê. 

3 Trần Thị Thu Thủy 

 

2021 Giáo trình kinh tế vĩ mô 

(lƣu hành nội bộ) 

Trƣờng  ại học Quảng 

Bình. 

 Sách, giáo trình tham khảo 

4 Bùi Quang Bình  2008 Giáo trình kinh tế vĩ mô Nhà xuất bản Giáo dục 

5 Nguyễn Văn  ông 

 

2008 giáo trình nguyên lý kinh 

tế vĩ mô 

Nhà xuất bản   o động. 

6 Nguyễn Văn Ngọc, 

Hoàng Yến  

 

2007 Hƣớng dẫn giải bài tập 

kinh tế vĩ mô, 

trƣờng  ại học Kinh tế 

quốc dân. 

7 Nguyễn Thị Thúy Hồng  2008 Kinh tế các nƣớc Asian Nhà xuất bản Giáo dục. 

8  C  sở vật chất phục vụ giảng dạy 

Bảng 6  C  sở vật chất phụ  vụ giảng dạy 

 

TT 

Tên giảng đ ờng, 

PTN, x ởng,    sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính 

phục vụ TN,TH 

Phục vụ cho nội dung 

Bài họ /Ch  ng  

Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,… Số   ợng  

1 

 

Gi  ng đƣờng A ho c 

Gi ng đƣờng C 

Các gi ng đƣờng 01 Các bu i h c 

Projector 01 Các bu i h c 

Màn hình chiếu 01 Các bu i h c 

 

9  Rubri  đánh giá   

Rubric 1, Rubric 3, Rubric 7, Rubric 8. 

                                                                             Qu ng Bìn , ngà ….t áng….năm 2021 

Tr ởng khoa 

 

 

 

TS. Trần Tự Lực 

Tr ởng bộ môn 

 

 

 

TS. Bùi Khắ   oài Ph  ng 

Ng ời biên soạn 

 

 

 

TS. Trần Thị Thu Thủy 
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Tr ởng khoa Tr ởng bộ môn Ng ời biên soạn 
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 hi ch : 

 ề cƣơng chi tiết học phần trình bà  kiểu chữ thống nhất Times New Roman, cỡ chữ văn bảng 

 3, cỡ chữ trong các bảng  2 bằng hệ soạn thảo WinWord; mật độ chữ bình thƣờng khoảng cách dòng 

1.3 lines; lề trên và dƣới 2,0 cm, lề trái 3,0 - 3,5 cm , lề phải 2,0 cm. Số tr ng đƣợc đánh ở giữa phía 

trên m i trang giấy. Thụt đầu dòng 1,25 cm hàng chữ đầu tiên của m i đoạn văn, văn bản căn lề hai 

bên. 
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PHẦN NÀY PHỤC VỤ CHO VIỆC HOÀN THIỆN CTDT 

KHÔNG THỂ HIỆN TRÊN VĂN BẢN 

10.2. Mối quan hệ giữa nội dung các học phần v i chuẩn đầu ra 

TT Các học phần 
PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Những ngu ên lý cơ 

bản của Chủ nghĩ  

Mác-Lênin   

  

H  M   M L H H H 

2  Tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh 

  
H M M   M L H H H 

3   ƣờng lối Cách 

mạng củ   ảng 

cộng sản Việt Nam 

  

H M    M M H H H 

Ghi chú:    Mức độ cao; M  Mức độ trung bìn ; L  mức độ t ấp 

 

 

 


